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Câu 01. (N1-B) Dãy các chất đều là Oxit axit:
A. CaO, MgO, Na2O
B. SO2, CO2, CuO
C. NaCl, CaCO3, KNO3
D. SO2, CO2, P2O5
Câu 02. (N1-B) Phương pháp nào sau đây được dùng để sản xuất khí sunfurơ trong công nghiệp?

A. Nhiệt phân CaSO3
B. Đốt cháy S trong khí O2 .

C. Cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. 

D. Cho muối Na2SO3 tác dụng với axit HCl. 

Câu  03. (N1-B)  Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl tạo thành muối và nước?

A. Mg
B. CuO
C. NaOH
D. Cả B,C
Câu 04. (N1-B) Trong phòng thí nghiệm khí SO2 không thu bằng cách đẩy nước vì  khí SO2: 
A. Nhẹ hơn nước




B. Dễ tan được trong nước.

C. Dễ hóa lỏng 




D. Là khí độc.

Câu 05. (N1-B) Hợp chất nào sau đây tan nhiều  trong nước ở nhiệt độ thường?

A. Rượu etylic.


B. Tinh bột


C. Chất béo


D. Cả A, B

Câu 06. (N1-B)  Hợp chất nào sau đây là polime:


A   C6H12O6 



B.   C12H22O11

C.   (-C6H10O5-)n

D.   (RCOO)3C3H5 

Câu 07. (N2-H)  Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit H2SO4 loãng sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với nhọn lửa màu xanh nhạt?

A. Na2CO3


B. Zn



C. FeS 



D. K2SO3
Câu 08. (N2-H)  Cặp chất  tác dụng với nhau sẽ tạo ra chất khí không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí  là:

 

A. CaCO3 và HCl 



B. Na2S và  H2SO4       



C. Na2SO3 và HCl               



D. Zn và  H2SO4 loãng
Câu 09. (N2-H)  Tương tự như Etilen, hợp chất hữu cơ A cũng có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường. Hợp chất hữu cơ A là:


A. C2H6


B. C3H6


C. C3H8


D. Cả A, B, C

Câu 10. (N2-H)  Dẫn hỗn hợp khí gồm CH4, CO2 và C2H4  qua bình 1 đựng dung dịch KOH dư và bình 2 đựng dung dịch brom dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khí còn lại là:
A. CH4
B. CO2
C. C2H4
D. Cả A,C

Câu 11.(N2-H) Dẫn khí CO2 vào ống nghiệm chứa nước cất và mẩu quỳ tím. Sau đó đun nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là:

 
A. Quỳ tím hóa đỏ và ngày càng đậm hơn.    



B. Quỳ tím không đổi màu.  

C. Quỳ tím hóa đỏ, sau đó màu đỏ nhạt dần.    


D. Quỳ tím hóa xanh.

Câu 12. (N3-H)   Cho hỗn hợp khí clo và metan vào ống nghiệm (theo tỉ lệ mol 1:1). Đưa ống nghiệm chứa hỗn hợp khí trên ra ánh sáng một thời gian. Cách làm nào sau đây có thể nhận biết đã có phản ứng hóa học xảy ra?


A. Cho vào ống nghiệm trên một ít nước và lắc nhẹ.


B. Cho vào ống nghiệm trên một ít dung dung dịch phenolphtalein.


C. Cho mẩu quỳ tìm ẩm vào ống nghiệm trên thấy quỳ tím mất màu.


D. Cho mẩu quỳ tìm ẩm vào ống nghiệm trên thấy quỳ tím đổi thành màu đỏ.

Câu 13. (N3-H)   Khí clo ẩm sẽ gây ăn mòn thiết bị, không vận chuyển và sử dụng được, do vậy cần phải làm khô khí clo. Chất nào sau đây có thể được sử dụng để làm khô khí clo?


A. H2SO4 đặc  


B. CaO  rắn

C. NaOH rắn

D. NaCl rắn
Câu 14. (N3-H) Trong thực tế, người ta có thể sử dụng rượu etylic để ngâm một số loại thuốc, một số thực vật hoặc động vật vì:


A. Rượu etylic là chất lỏng.


B. Rượu etylic tan vô hạn trong nước.


C. Rượu etylic hòa tan được một số chất có trong một số loại thuốc, một số loại động vật hay thực vật.


D. Tất cả các lí do trên.

Câu 15. (N3-H) Khí O2 bị lẫn tạp chất là các khí CO2, SO2, H2S. Có thể dùng chất nào sau đẩy để loại bỏ tạp chất? 

A. Nước 


B. Dung dịch H2SO4 loãng 


C. Dung dịch CuSO4 


D. Dung dịch Ba(OH)2 

Câu 16. (N3- VD) Có 04 ống nghiệm bị mất nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch không mầu sau: NaOH, NaCl, NaNO3 và H2SO4. Hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được các ống nghiệm trên?


A. Quỳ tím


B. Quỳ tím và dung dịch AgNO3

C.Dung dịch phenolphtalein. 

D. Quỳ tím và dung dịch BaCl2

Câu 17. (N4-H) Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 250ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là:

           A. 0,8M                        

B. 0,6M                       

C. 0,4M
D. 0,2M                     

Câu 18. (N4-VD)  Cho 29g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra V lít khí H2 ở đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 86,6g muối khan. Giá trị của V là: 

A. 6,72 lít 



B. 13,44 lít 


C. 22,4 lít 


D. 4,48 lít 

Câu 19. (N4-VD) Đun nóng hỗn hợp bột đồng (II) oxit và bột cacbon. Sản phẩm khí sinh ra được dẫn qua bình nước vôi trong thì khối lượng bình tăng lên 5,5 gam. Khối lượng đồng tạo thành và khối lượng cacbon tham gia phản ứng lần lượt là:

 
A. 8 gam Cu và 1,5 gam C    





B. 16 gam Cu và 2 gam C  

C. 16 gam Cu và 1,5 gam C    




D. 12 gam Cu và 3 gam C

Câu 20. (N4-VD) Cho 4,48 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H4 đi qua bình chứa dung dịch nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 1,4 gam. Thể tích các khí đo ở (đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí là:

 
A. 30%  và 70%    



B. 35% và 65%




C. 75% và 25%    



D. 90% và 10%
C©u 21. (N5-VD)  Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí (đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 61,9% và 38,1%



B. 50% và 50%


C. 40% và 60%



D. 30% và70%

Câu 22. (N5-VDC)   Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít CO (đktc). Toàn bộ lượng kim loại M thu được đem tác dụng với dung dịch HCl dư cho 1,008 lít H2 (đktc). Tên của kim loại M và công thức oxit của M là:

 A. Sắt và Fe2O3    


B. Nhôm và Al2O3  


C. Sắt và Fe3O4    


D. Đồng và CuO

Câu 23. (N5-VDC) Oxi hóa hoàn toàn m g hỗn hợp Mg; Zn, Pb thu được m1 g hỗn hợp oxit MgO, ZnO, PbO. Hòa tan hoàn toàn m1 g hỗn hợp oxit trên trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là (m1+55) g. Khối lượng của hỗn hợp kim loại ban đầu (m) là: 

A. m= m1-16 



B. m=m1-32 



C. m=m1-24 



D. Không tính được 

Câu 24. (N5-VD)  Đốt cháy hết 4 lít một hiđrocacbon (X) tạo ra 8 lít khí CO2  và 12 lít hơi nước (các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).  Hiđrocacbon (X) là: 


A. CH4                   


B. C2H6  



C. C3H8        


D. C2H2

Câu 25. (N5-VDC) Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm cháy cho lần lượt cho lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng 2,52 g và bình 2 tăng 4,4 g. Hai hiđrocacbon đó là: 

A. C2H4, C3H6 


B. C2H6 , C3H8 


C. C3H6 , C4H8 


D. C3H8, C4H10 
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